NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ – KHỐI 7– NĂM HỌC 2021-2022

I.Trắc nghiệm:
Học sinh tìm đáp án đúng cho mỗi câu trắc nghiệm sau.
Câu 1: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào
A.Tăng lữ quí tộc và nông dân. 

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C. Chủ nô và nô lệ. 

D. Địa chủ và nông dân
Câu 2: Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là:
A. Thuế. 





B. Hoa lợi.
C. Địa tô. 





D. Tô, tức
Câu 3:  Đến thời Tống, người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?
A. Kĩ thuật luyện đồ kim loại.

 B. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết.
C.Thuốc nhuộm thuốc in.


 D. Đóng tàu, chế tạo súng.
Câu 4: Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ- trung đại?
A.Việt Nam. 




B. Lào. 

C. Cam-pu-chia.




D. Thái Lan.
Câu 5:  Các giai cấp cơ bản trong Xã hội phong kiến phương Đông là:
A. Địa chủ và nông nô. 


B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
C.Địa chủ và nông dân lĩnh canh.
D. Lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.
Câu 6: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?
A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.
B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa.
C. Sản xuất bị đình đốn.
D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị.

Câu 7: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?
A.Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân.
B.Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.
C.Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.
D.Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.
Câu 8:  Chế độ quân chủ là gì?
A. Thể chế nhà nước quyền lực phân tán.
B.Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
C. Thể chế nhà nước quyền lực tập trung trong tay địa chủ.
D. Nhà nước phong kiến của địa chủ và lãnh chúa.
Câu 9:  Việc làm nào dưới đây của Ngô Quyền chứng tỏ ông nêu cao ý chí xây dựng chính quyền độc lập?
A. Bãi bỏ chức tiết độ sứ. 

B. Đóng đô ở Cổ Loa.
C. Xưng vương.



 D. Lập triều đình quân chủ.
Câu 10:  Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
B.Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi.
D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn.
Câu 11: Trong xã hội dưới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp nào dưới cùng của xã hội?
A. Tầng lớp nông dân. 


B. Tầng lớp công nhân.
C. Tầng lớp nô tỳ. 



D. Tầng lớp thợ thủ công.

Câu 12:  Những nước nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lí?
A.Anh, Pháp. 



B. Đức, I-ta-li-a.
C.Tây ban-nha, Bồ-đào-nha.

D. Pháp, Bồ-đào-nha.
Câu 13:  Cấm quân là:
A. quân phòng vệ biên giới. 

B. quân phòng vệ các lộ.
C. quân phòng vệ các phủ.

D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành.

Câu 14:  Lãnh địa phong kiến là gì?
A. Vùng đất rộng lớn của nông dân.
B. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự
C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến.
D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

Câu 15:  Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là :
A.Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.
B.Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao giá trị con người.
C.Phê phán Giáo hội, đề cao Khoa học tự nhiên.
D.Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.

Câu 16:  Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng:
A.Địa tô. 





B. Đánh thuế. 

C. Tức. 





D. Làm nghĩa vụ phong kiến.
II. Tự luận: 

Câu 1: Hãy cho biết tình hình kinh tế nước ta thời Đinh – Tiền Lê(Về nông nghiệp , thủ công nghiệp, thương nghiệp ) ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế nước ta thời kì đó.?
Học sinh cần làm rõ những vấn đề sau.

* Nông nghiệp:

- Ruộng đất: Thuộc sỡ hữu của làng xã.

- Nhà nước quan  tâm đến sản xuất nông nghiệp : Khai hoang, xây dựng thuỷ lợi, cày tịch điền.






- Kết quả: nông nghiệp ổn định và phát triển bước đầu.

* Thủ công:

- Xây dựng xưởng thủ công nhà nước 

- Xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước, chuyên chế tạo các sản phẩm phục vụ nhu cầu của vua quan.

- Tập trung nhiều thợ giỏi, lành nghề trong các xưởng đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo, xây dựng cung điện, chùa chiền,…

- Các nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển 

- Các ngành dệt lụa, làm giấy, đồ gốm phát triển cao.

* Thương nghiệp:

- Đúc tiền riêng để lưu thông trong nước.

- Hình thành chợ làng.

- Quan hệ buôn bán với nhà Tống .

* Nhận xét :HS nhận xét được sự phát triển của nền kinh tế đó.


Câu 2: Em hãy trình bày cơ sở kinh tế - xã hội  của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây.? 

Học sinh cần làm rõ những vấn đề sau.

* Cơ sở kinh tế: nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, kết hợp chăn nuôi và nghề thủ công.

- Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (như ở phương Đông), hay trong các lãnh địa phong kiến (như ở châu Âu) với kĩ thuật canh tác lạc hậu
- Ruộng đất nằm trong tay lãnh chúa hay địa chủ giao cho nông nô hay nông dân canh tác.

* Cơ sở xã hội: chia làm 2 g/c cơ bản.

- Địa chủ -  nông dân lĩnh canh (Phương Đông).

- Lãnh chúa - Nông nô (Phương Tây).

- Phương thức bóc lột: địa tô

- Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô.
Câu 3: Trình bày hoàn cảnh, kết qua, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn?

a) Hoàn cảnh lịch sử
- Cuối năm 979 nhà Đinh rối loạn.

- Nhà Tống suy yếu

=> Nhà Tống quyết định đem quân xâm lược nước ta để củng cố đất nước.
c) Kết quả:
- Cuộc kháng chiến chống Tống kết thúc thắng lợi.

- Chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc trao trả một số tù binh và đặt lại quan hệ bình thường.

d) Nguyên nhân thắng lợi:
- Tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu của nhân dân ta.

- Tài chỉ huy, thao lược của Lê Hoàn.

* Ý nghĩa:
- Biểu thị ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.

- Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.
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